1. MỞ ĐẦU
Trong chương trình Toán ở trường THPT nội dung “phương trình vô tỉ” chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Kiến thức về căn thức Học sinh mới được làm quen ở lớp 9 nhưng cũng chưa nhiều và thật sự sâu sắc. Kiến thức về căn thức đối với học sinh còn rất trừu tượng và khó hiểu thì bước và lớp 10 học sinh lại phải tiếp cận ngay với kiến thức về Phương trình vô tỉ. Trong chương trình Toán lớp 10 học sinh được cung cấp kiến thức để giải các loại phương trình vô tỉ cơ bản và đơn giản. Trong toàn bộ chương trình Toán còn lại ở bậc THPT Học sinh không được cung cấp thêm kiến thức để giải phương trình vô tỉ nửa, trong khi đó việc giải phương trình vô tỉ Học sinh thường xuyên gặp trong các nội dung khác nhau trong chương trình Toán. Mặt khác giải phương trình vô tỉ là một nội dung lớn thường xuyên có trong các đề thi THPT quốc gia. Do đó việc rèn luyện cho học sinh những kỷ năng giải phương trình vô tỉ là việc làm rất cấp thiết. Người giáo viên không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản trong Sách giáo khoa mà quan trọng hơn cũng phải biết tìm tòi, vận dụng kiến thức đã có nghĩ ra những cách giải hiệu quả Phương trình vô tỉ để cung cấp cho Học sinh giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn giải quyết tốt những phương trình vô tỉ khi gặp. Để giúp học sinh giải tốt hơn phương trình vô tỉ bản thân tôi đưa ra đề tài “Hướng dẫn Học sinh lớp 10 sử dụng nhân liên hợp để giải phương trình vô tỉ ”.

Sáng kiến kinh nghiệm này hướng tới giải quyết một số vấn đề sau đối với học sinh:

- Bổ sung, hoàn thiện cách giải phương trình vô tỉ bằng việc phát hiện và sử dụng biểu thức liên hợp
- Phân loại các dạng bài tập thường gặp để sử dụng phương pháp

- Rèn luyện kỹ năng phát hiện nghiệm của phương trình và liên hệ giữa nghiệm phát hiện với cách giải
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng phương pháp giải trên thông qua hệ thống bài tập có hướng dẫn ở lớp và bài tập tự rèn luyện ở nhà.

Sáng kiến kinh nghiệm này cũng nhằm trao đổi kinh nghiệm với các đồng  nghiệp và là một tài liệu tham khảo đối với học sinh để góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học toán ở trường THPT Như Xuân nói riêng và các trường THPT nói chung. 

Để thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng hai lớp 10 ở trường THPT Như Xuân. Đây là hai lớp tương đương nhau về học lực môn toán và tất cả học sinh đều có học lực khá, giỏi về môn toán là lớp 10C3 lớp 10C4. Lớp 10C3 sẽ thực hiện dạy thực nghiệm, lớp 10C4 là lớp đối chứng sau đó kiểm tra, đánh giá so sánh kết quả. Thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm từ tháng 12/2015 đến tháng 03/2016.

Sau đây là nội dung cụ thể của Sáng kiến kinh nghiệm này.

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng 
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trong đó
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 là những biểu thức của x. Ta gọi 
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 là vế trái, 
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 là vế phải của phương trình (1)

Nếu có số thực 
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 là mệnh đề đúng thì 
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x

 được gọi là một nghiệm của phương trình (1)
Giải phương trình (1) là tìm tất cả các nghiệm của nó (nghĩa là tìm tập nghiệm)

Nếu phương trình không có nghiệm nào cả thì ta nói phương trình vô nghiệm (hoặc nói tập nghiệm của nó là rỗng)

Kiến thức về hằng đẳng thức học sinh biết từ rất sớm, ngay từ những năm học cấp 2 Học sinh đã được cung cấp 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:
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Những hằng đẳng thức học sinh đã được học chỉ cần khéo léo biến đổi và vận dụng ta có:
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Những phép biến đổi phương trình vô tỉ cơ bản mà Học sinh đã được học ở chương trình Đại Số 10.
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Phương pháp giải phương trình ở dạng tích các biểu thức:
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Ngày nay với việc sử dụng các loại máy tính cầm tay như Casio fx-570VN PLUS, Casio fx-570ES, Casio fx-570ES PLUS, Casio fx-570MS... nhiều bài toán học sinh dễ dàng phát hiện nghiệm trước khi giải được phương trình.

Kiến thức về đồng nhất hai biểu thức:
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2.2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Qua quá trình dạy học sinh giải phương trình tôi phát hiện ra học sinh thường vướng mắc một số vấn đề sau:

- Nhận dạng bài toán sử dụng được phương pháp chưa nhanh nhạy.

- Rất nhiều phương trình học sinh phát hiện ra nghiệm nhưng không liên hệ được cách giải.

- Chưa có thói quen tự nghiên cứu, kiểm tra lời giải.

- Chưa biết hệ thống và phân loại các dạng bài tập để rèn luyện kỹ năng.
- Chưa biết sử dụng, khai thác máy tính cầm tay trong việc giải phương trình vô tỉ.
Từ thực trạng trên khi ôn thi cho học sinh lớp 10C3, tôi đã khắc phục bằng cách:

- Trang bị cho học sinh cơ sở lý thuyết đầy đủ và cụ thể 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay để giải nghiệm phương trình

- Trang bị cho học sinh nội dung phương pháp thông qua các dạng phương trình sau đó giúp học sinh nắm vững phương pháp thông qua hệ thống ví dụ được chọn lọc cẩn thận, điển hình. 

- Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thông qua hệ thống bài tập về nhà và sau đó có kiểm tra, hướng dẫn, sửa chữa. 

Sau đây là các giải pháp tiến hành cụ thể.
2.3. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.3.1. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH
Để có thể hướng dẫn học sinh sử dụng được nhân liên hợp vào giải phương trình vô tỉ bản thân tôi tiến hành phân loại các dạng bài tập có thể dùng nhân liên hợp, chỉ ra những đặc trưng của từng loại và hướng dẫn cụ thể cách dùng liên hợp để giải tương ứng với từng loại, đồng thời ra bài tập về nhà cho Học sinh cũng cố.
Loại 1: Nhân liên hợp từ chính liên hệ giữa các biểu thức trong phương trình.
Ví dụ 1: Giải phương trình: 
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 từ đặc điểm chung đó đưa ra hướng giải:
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Ví dụ 2: Giải phương trình: 
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Ta có:  
[image: image39.wmf](

)

(

)

(

)

22

3733512422

xxxxxx

-+---=-+=--


                       
[image: image40.wmf](

)

(

)

(

)

22

3423632

xxxxx

-+--=-+=--


ĐK: 
[image: image41.wmf]ê

ê

ê

ë

é

+

³

-

£

Û

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

³

-

³

-

-

³

+

-

³

+

-

6

15

7

2

0

2

0

1

5

3

0

4

3

0

3

7

3

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x



[image: image42.wmf]2222

373343512

xxxxxxx

-++-+=--+-



[image: image43.wmf]2222

3733513420

xxxxxxx

Û-+---+-+--=

 

[image: image44.wmf]2222

2436

0

373351342

xx

xxxxxxx

-+-+

Û+=

-++---++-



[image: image45.wmf](

)

2222

23

20

373351342

x

xxxxxxx

æö

--

Û-+=

ç÷

-++---++-

èø


   
[image: image46.wmf]2

x

Û=

 (t.m)
KL: x = 2

Ví dụ 3: Giải phương trình:  
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Ta có: 
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 bây giờ ta thấy được sự giống nhau giữa mẫu và tử của vế trái phương trình.
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Ví dụ 4: Giải phương trình: 
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KL: Phương trình có hai nghiệm x=-1, x=3
* Nhận xét: Trong giải phương trình thì phương pháp biến đổi phương trình về dạng tích số là phương pháp cơ bản và có hiệu quả rất cao. Cùng với việc sử dụng nhân liên hợp chúng ta sẽ chuyển nhiều bài toán phương trình vô tỉ về dạng tích, thông qua đó thay vì giải phương trình phức tạp ta giải nhiều phương trình đơn giản hơn.
Loại 2: Phương trình chỉ có một nghiệm đơn.
Ví dụ 5: Giải phương trình: 
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Kiểm tra những giá trị x ( 
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) ta thấy x=5 là một nghiệm của phương trình do đó ta tìm cách đưa phương trình về dạng 
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, nhưng định lý BơZu chỉ đúng khi f(x) là đa thức. Do đó để làm xuất hiện (x-5) ở vế trái của phương trình ta dùng  cách thêm bớt một hằng số rồi nhân liên hợp.
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[image: image73.wmf]3.1

x

+

 còn -1 là giá trị thêm vào 
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 Với điều kiện 
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Ví dụ 6: Giải phương trình: 
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Ta có x=3 là nghiệm của phương trình.
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Ví dụ 7: Giải phương trình: 
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Ta có x= 2 là nghiệm của phương trình.
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* Nhận xét: Sau khi liên hợp tách riêng được nghiệm phương trình thì với điều kiện để phương trình có nghĩa chúng ta cần đánh giá được biểu thức còn lại luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương qua đó phương trình còn lại vô nghiệm và nghiệm tách ra là duy nhất.
Loại 3: Phương trình có hai nghiệm đơn.
Ví dụ 8: Giải phương trình: 
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Ta phát hiện phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 1, với cách thêm bớt hằng số ta không làm xuất hiện đồng thời hai nghiệm được. Hai nghiệm thường gắn liền với một phương trình bậc hai do đó ta thêm bớt một biểu thức bậc nhất để khi nhân liên hợp làm xuất hiện phương trình bậc hai chứa hai nghiệm. Cách phát hiện biểu thức thêm bớt.
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Vậy –(x+1) là biểu thức thêm vào 
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KL: Phương trình có hai nghiệm x=0,  x=1

Ví dụ 9: Giải phương trình: 
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Phương trình có nghiệm x= 1 và x=2
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Vậy 
[image: image146.wmf](

)

21

x

-+

là biểu thức thêm vào 
[image: image147.wmf]2

371

xx

+-

, còn –(x) là biểu thức thêm vào 
[image: image148.wmf]32

x

-


ĐK: 
[image: image149.wmf]2

3710

2

3

320

xx

x

x

ì

+-³

Û³

í

-³

î



[image: image150.wmf]22

293371320

xxxxx

-+++-+-=



[image: image151.wmf](

)

22

26437121320

xxxxxxx

Û-+++--++--=



[image: image152.wmf](

)

22

2

2

3232

2640

32

37121

xxxx

xx

xx

xxx

-+--+-

Û-+++=

-+

+-++



[image: image153.wmf](

)

(

)

2

2

11

3220

32

37121

xx

xx

xxx

æö

--

ç÷

Û-+++=

ç÷

-+

+-++

èø


TH1: 
[image: image154.wmf]2

320

xx

-+=


           
[image: image155.wmf]1

2

x

x

=

é

Û

ê

=

ë

 (t.m)
TH2: 
[image: image156.wmf](

)

2

11

20

32

37121

xx

xxx

--

++=

-+

+-++


Với điều kiện 
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Vậy phương trình 
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KL: Phương trình có hai nghiệm x = 1, x = 2
 Ví dụ 10: Giải phương trình: 
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Phương trình có nghiệm x= -1 và x=3
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, còn –(x+3) là biểu thức thêm vào 
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Với phương trình này học sinh cần chú ý nghiệm x=-1 nằm ở vị trí biên của của điều kiện hơn nữa 
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 đều bằng 0 khi x=-1 do đó ta không liên hợp ngay được mà cần xử lý trường hợp này trước.
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TH1: Xét x=-1

Ta có x=-1 là một nghiệm của phương trình

TH2: Xét 
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KL: Phương trình có hai nghiệm x = 3, x = -1
* Nhận xét: Sau khi liên hợp tách riêng được hai nghiệm phương trình thì với điều kiện để phương trình có nghĩa chúng ta dễ dàng nhận thấy biểu thức còn lại luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương qua đó phương trình còn lại vô nghiệm.
Loại 4: Phương trình có nghiệm kép.
Ví dụ 11: Giải phương trình 
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Ta phát hiện phương trình có nghiệm x=1
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Ta nhận thấy phương trình 
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Vậy phương trình 
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 có nghiệm kép x=1, ta thực hiện thêm bớt căn thức với một biểu thức bậc nhất nhằm xuất hiện nghiệm kép x=1, cách phát hiện biểu thức bậc nhất thêm bớt.
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Vậy (x+1) là biểu thức thêm vào 
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Ví dụ 12: Giải phương trình 
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Ta có phương trình có nghiệm kép x=1
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Vậy x(5x+3) là biểu thức thêm vào 
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* Nhận xét: Sau khi liên hợp tách riêng được nghiệm kép của phương trình thì với điều kiện để phương trình có nghĩa chúng ta dễ dàng nhận thấy biểu thức còn lại luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương qua đó phương trình còn lại vô nghiệm.
Loại 5: Phương trình có nghiệm chứa căn.
Ví dụ 13: Giải phương trình 
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Bằng cách dùng máy tính cầm tay ta giải được hai nghiệm gần đúng của phương trình là 
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Ta thực hiện thêm bớt căn thức với một biểu thức bậc nhất để tách riêng phương trình 
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 ta có hệ 
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Vậy 3(x+2) là biểu thức thêm vào 
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ĐK: 
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KL: Phương trình có hai nghiệm 
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Ví dụ 14: Giải phương trình 
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Bằng cách dùng máy tính cầm tay ta giải được hai nghiệm gần đúng của phương trình là 
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 suy ra 
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 ta có hệ 
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 ta có hệ 
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Vậy (x+1)(x+2) là biểu thức thêm vào 
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, (x+1) là biểu thức thêm vào 
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ĐK: 
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KL: Phương trình có hai nghiệm 
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* Nhận xét: Sau khi liên hợp tách riêng được phương trình bậc hai có hai nghiệm của phương trình thì với điều kiện để phương trình có nghĩa chúng ta dễ dàng nhận thấy biểu thức còn lại luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương qua đó phương trình còn lại vô nghiệm.
2.3.2.  BÀI TẬP CỦNG  CỐ

Bài 1: Giải phương trình: a) 
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Bài 2: Giải phương trình:                
                                       a) 
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b) 
[image: image263.wmf]4

5

2

3

4

2

3

2

2

2

+

-

=

+

-

+

+

-

x

x

x

x

x

x


c) 
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Bài 3: Giải phương trình: a) 
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Bài 4: Giải phương trình: a) 
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Bài 5: Giải phương trình: a) 
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Bài 6: Giải phương trình: a) 
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2.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, VỚI BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG
Để đánh giá hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm bản thân tôi tiến hành thực nghiệm trên các lớp dạy học cụ thể. Quá trình thực nghiệm được tiến hành tại lớp 10C3 và lớp đối chứng 10C4 hai lớp có trình độ tương đương nhau ở trường THPT Như Xuân.

Đối với lớp đối chứng, giáo viên dạy như những giờ học bình thường. Việc dạy học thực nghiệm và đối chứng được tiến hành song song theo lịch trình giảng dạy của nhà trường. Việc thực nghiệm được thực hiện và sau đó tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả.

Đề bài kiểm tra:

     Bài 1 (4 điểm): Giải các phương trình



 
           a) 
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     Bài 2 (4 điểm): Giải các phương trình
          a) 
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     Bài 3 (2 điểm): Giải các phương trình

         a) 
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         b) 
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Kết quả kiểm tra:

	                 Điểm

     Lớp
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Số bài

	Lớp 10C3
	0
	0
	0
	2
	4
	8
	10
	10
	4
	3
	41

	Lớp 10C4
	0
	0
	1
	4
	9
	8
	9
	8
	0
	0
	39


+ Lớp thực nghiệm đạt 95,1% trung bình trở lên trong đó 65,9% đạt khá giỏi

+ Lớp thực nghiệm đạt 87,2% trung bình trở lên trong đó 43,6% đạt khá và không có học sinh đạt điểm giỏi

Qua quá trình dạy thực nghiêm tại lớp 10C3 tôi nhận thấy học sinh lớp 10C3 có những hiệu quả tích cực  đó là:
Khả năng biến đổi, tính toán để giải phương trình của học sinh linh hoạt, nhạy bén hơn.


Học sinh đã nắm vững các loại bài tập và vận dụng thành thạo phương pháp giải vào giải phương trình.

Học sinh đã mạnh dạn, chủ động nhận xét bài làm của bạn, tìm sai lầm và sửa chữa để có lời giải đúng. Từ đó đã hình thành cho học sinh thói quen nghiên cứu lời giải, kiểm tra lại kết quả để phòng tránh, phát hiện và sửa chữa sai lầm.
Việc thực nghiệm dạy học giải phương trình vô tỉ bằng cách sử dụng nhân biểu thức liên hợp tạo cho học sinh sự hứng thú trong học tập, tạo môi trường cho học sinh học tập một cách độc lập, tích cực, sáng tạo.

Thông qua  dạy học giải phương trình vô tỉ bằng cách sử dụng nhân biểu thức liên hợp Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong chương trình, phát huy tính linh hoạt, sáng tạo và hình thành được các liên tưởng trong vận dụng kiến thức sách giáo khoa. Đồng thời giúp học sinh có được những kỹ năng cần thiết khi giải bài tập.

Học sinh không chỉ giải phương trình vô tỉ mà còn liên hệ và vận dụng vào giải được bất phương trình vô tỉ.

Đối với bản thân, khi sử dụng Sáng kiến kinh nghiệm này tôi thấy hiệu quả tiết dạy tốt hơn, tạo sự tự tin và hứng thú khi giảng bài. Giúp tôi truyền đạt một cách cô đọng nhưng đầy đủ, chính xác và trọn vẹn nội dung cần giảng dạy trong khoảng thời gian ngắn.
Ngoài ra, Sáng kiến kinh nghiệm này đã được tổ chuyên đánh giá tốt, thiết thực và được đồng ý triển khai vận dụng cho những năm học tới trong toàn trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học toán trong Nhà trường nói riêng và địa phương nói chung.

Đồng thời, Sáng kiến kinh nghiệm này còn là một tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh ôn thi đại học và học sinh giỏi. Nó đã hệ thống tương đối hoàn chỉnh nội dung phương pháp nhân liên hợp trong giải phương trình vô tỉ, bất phương trình vô tỉ.
Như vậy, Sáng kiến kinh nghiệm này đã mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực cho người học và người dạy. Đáp ứng đúng con đường đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao hiệu quả giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Do vậy, mục đích của thực nghiệm sư phạm đã đạt được và giả thiết khoa học nêu ra đã được kiểm nghiệm

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN

Qua việc nghiên cứu, triển khai vận dụng Sáng kiến kinh nghiệm này, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
- Trong giảng dạy cần phải thường xuyên tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học. Đặc biệt là những vấn đề khó, dễ nhầm lẫn đối với học sinh.

- Nội dung giảng dạy của giáo viên cần được viết dưới dạng Sáng kiến kinh nghiệm hoặc tập hợp thành tài liệu và cung cấp cho học sinh. Qua đó, phát huy được khả năng tự học của học sinh.

- Những nội dung truyền tải cho học sinh, giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra phương pháp giảng dạy hợp lý, đảm bảo xúc tích, ngắn gọn nhưng đầy đủ, chính xác.

Những cách làm trên sẽ giúp tiết dạy đạt hiệu quả cao, người dạy và người học đều hứng thú, tiết kiệm thời gian và phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh. Đó chính là những điều tôi rút ra từ Sáng kiến kinh nghiệm này.

Sáng kiến kinh nghiệm này có thể sử dụng để ôn thi cho học sinh lớp 10 và 12, đặc biệt là với đối tượng học sinh ôn thi đại học, học sinh giỏi cho những năm học tiếp theo trong trường THPT Như Xuân nói riêng và các trường THPT nói chung.

Có thể mở rộng, phát triển thêm nội dung của Sáng kiến kinh nghiệm này để trở thành một tài liệu để dạy kiến thức giải bất phương trình vô tỉ.
3.2. KIẾN NGHỊ
1. Đối với tổ chuyên môn và đồng nghiệp: Đề nghị Tổ chuyên môn Toán triển khai ứng dụng Sáng kiến kinh nghiệm này trong giảng dạy tại Nhà trường trong các năm học tới.

2. Đối với Sở GD&ĐT: Đề nghị Sở GD&ĐT đóng góp ý kiến và tạo điều kiện để tôi tiếp tục phát triển Sáng kiến kinh nghiệm này cũng như tìm tòi những Sáng kiến mới. 

	XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Lê Đình Quân
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